
STT Tên cơ sở Địa chỉ
Họ và tên chủ, 

đại diện cơ sở
Điện thoại Các món ăn, uống chính

 Số 

bàn ăn 

 Lƣợng khách 

có thể 

phục vụ/ngày 

Ghi chú

I Nhà hàng   2.564               21.957 

1
Trung tâm tổ chức sự kiện Mường Thanh Tổ 13, phường Tân Quang 0974862660

Các món ăn đặc sản, vùng 

miền, các món ăn Âu, Á.
200 1.600

2
Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Tổ 11, phường Tân Quang Chu Thế Hòa 0981282819

Các món ăn đặc sản, vùng 

miền,
200 1.600

3 Nhà hàng Mat cha Thái Tổ 1, phường Tân Quang Phạm Minh Đức 03943622929 Các món ăn đặc sản, vùng 

miền,
15 120                   

4 Nhà hàng Gia Linh Tổ 3, phường Tân Quang Phạm Minh Phương 0948004234 Các món ăn tổng hợp 15 120                   

5 Nhà hàng Bến Xưa Tổ 3, phường Tân Quang Nguyễn Xuân Tuệ 0825009299 Các món ăn tổng hợp 30 270                   

6 Nhà hàng Cá sông lô ngâm Tổ 2, phường Tân Quang Đỗ Văn Dũng 0355342222 Lẩu, các món ăn từ cá 30 270                   

7 Nhà hàng Cá Vân Kiên Tổ 10, phường Tân Quang Lê Trung Kiên 0988111344 Lẩu, các món ăn từ cá 12 96                     

8 Nhà hàng Mạnh Hoạch Tổ 17, phường Tân Quang Từ Thị Lan 0968326286 Các món ăn từ gà 15 120                   

9 Nhà hàng Asahi BBQ Tuyên Quang Tổ 1, phường Tân Quang Đặng Việt Hải 0962131989 Các món ăn tổng hợp 18 144                   

10 Nhà hàng BBQ Tổ 1, phường Tân Quang Hoàng Nhật Linh 0974591999 Các món ăn tổng hợp 17 102                   

11 Nhà hàng Cường Sâm II Tổ 14, phường Tân Quang Nguyễn Trọng Hùng 0983718519 Các món ăn tổng hợp, cơm rang 20 120                   

12 Bún cá Thái Thịnh Tổ 17, phường Tân Quang Vũ Chiến Thắng 0359639607 Lẩu, các món ăn từ cá 12 72                     

13 Nướng Hàn Quốc Tổ 17, phường Tân Quang Lê Đức Tân 02072211666 Các món nướng Hàn Quốc 20 160                   

14 Đồ Nướng Ngọc Khánh Tổ 13, phường Tân Quang Cao Duy Khánh 0979483825 Các món nướng 10 80                     

15 Đồ Nướng Trường Dâu Tổ 13, phường Tân Quang Cao Xuân Trường 0823894335 Các món nướng 10 80                     

16 Nhà hàng Sò Lẩu nướng Tổ 17, phường Tân Quang Lê Huy thảo 0911972888 Các món nướng 10 80                     

2. Biểu thống kê các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát

DANH SÁCH THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ LƢU TRÚ DU LỊCH, CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số …..../BC-UBND ngày …. /      /2023  của Ủy ban nhân dân thành phố)



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Họ và tên chủ, 

đại diện cơ sở
Điện thoại Các món ăn, uống chính

 Số 

bàn ăn 

 Lƣợng khách 

có thể 

phục vụ/ngày 

Ghi chú

17 Nhà hàng Sài Gòn Good Cơm Tấm Tổ 17, phường Tân Quang Trần Đức Lâm 0369008668 Cơm tám gà 10 80                     

18 Nhà hàng 1963 Tổ 17, phường Tân Quang Trần Thị Thu Huế 0834095885 Các món ăn tổng hợp 15 90                     

19 Nhà hàng Lẩu thái SuKi Tổ 11, phường Tân Quang Đinh Minh Tuấn 0988917083 Các món của thái 10 60                     

20 Nhà hàng Puto Lẩu nướng Tổ 14, phường Tân Quang Hoàng Thuý Hằng 0987191868 Các món nướng 15 90                     

21 Nhà hàng Vân Anh Tổ 14, phường Tân Quang Vũ Hữu Thọ 0962162516 Các món nướng 20 180                   

22 Nhà hàng Lẩu nướng Hàn Nhật Tổ 11, phường Tân Quang Trần Văn Hoàng '0932633668 Các món nướng 10 60                     

23 Nhà hàng Sài Gòn Tổ 11, phường Tân Quang Phạm Thị Phương Thanh 0838551979 Các món lẩu,các nhón nhậu 10 60                     

24 Thảo mộc thuỷ quán Tổ 13, phường Tân Quang Vũ Thị Nguyệt 0984596300 Các món ăn tổng hợp 10 60                     

25 Nhà hàng Lẩu nướng Tây Môn Khánh Tổ 14, phường Tân Quang Nguyễn Thị Hương 0961434882 Các món lẩu 10 60                     

26 Lưu Linh lẩu Puffet Tổ 14, phường Tân Quang Nguyễn Như Quỳnh 0369609879 Các món lẩu 12 72                     

27 Nhà hàng  XEKO-BBQ Tổ 14, phường Tân Quang Nguyễn Như Quỳnh 0369609879 Các món ăn bình dân 15 90                     

28 Nhà  hàng Lẩu ngã 8 Tổ 8, phường Tân Quang Hoàng Thăng Đăng 0393934444 Các món lẩu 15 90                     

29 Nướng Hàn Quốc Tổ 17, phường Tân Quang Le Duc Tan 0383555666 Các món nướng 24 144                   

30 Nhà hàng Đầu Bò Tổ 4, phường Hưng Thành Phạm Trung Tuấn 0943301818 Cơm, lẩu các món 15 300

31
Nhà hàng Biển Rừng Tổ 4, phường Hưng Thành Trương Thị Hà 0915675414 Cơm, lẩu các món 30 150

32
Nhà hàng Tràng An Tổ 4, phường Hưng Thành Nguyễn Thị Thủy 0912273818 Cơm, lẩu các món 15 150

33
Nhà hàng Phúc Anh 2 Tổ 7, phường Hưng Thành Hoàng Hữu Công 0963094774 Lẩu, các món 4 400

34
Nhà hàng Lê Nhất Tổ 9, phường Đội Cấn Lê Duy Nhất 0385906000 Các món ăn bình dân 12 72                     

35
Nhà hàng Quỳnh Đồng Tổ 9, phường Đội Cấn Trần Đức Quỳnh 0976096693 Các món ăn bình dân 22 132                   

36
Nhà hàng Đoàn Thái Tổ 16, phường Đội Cấn Nguyễn Tiến Thành 0979866816 Các món ăn bình dân 50 300                   



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Họ và tên chủ, 

đại diện cơ sở
Điện thoại Các món ăn, uống chính

 Số 

bàn ăn 

 Lƣợng khách 
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phục vụ/ngày 
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37
Z2 quán Tổ 16, phường Đội Cấn Trần Huy Kiên 0937211666 Các món ăn bình dân 15 90                     

38
Nhà hàng Thắng Quân Tổ 16, phường Đội Cấn Nguyễn Thị Hương 0975012359 Các món ăn chế biến từ thịt chó 15 90                     

39
Nhà hàng Phúc Anh Tổ 22, phường Đội Cấn Trần Thị Vân Anh 0974218373 Các món ăn bình dân 20 120                   

40
Quán Lập Mộc Tổ 17, phường Đội Cấn Hoàng Trung Lập 0865007222 Các món ăn bình dân 6 36                     

41
Quán cá sông Lô Tổ 13, phường An Tường Phạm Thị Kim Oanh 0372292608  Các món ăn chế biến từ cá 10                    120 

42
Dê tươi Xứ Tuyên Tổ 13, phường An Tường Lê Xuân Tuấn 0982480585  Các món ăn chế biến từ dê 15                    150 

43

Nhà hàng Huy Tùng Thôn 2, xã Kim Phú Nguyễn Huy Nam 0984157369

 Các món ăn chế biến từ sản 

phẩm nuôi trồng theo công 

nghệ Vietgrap 

50                    400 

44
Nhà hàng Lượng Hiên Thôn 11, xã Kim Phú Nguyễn Thị Hiên 0964702663 Các món ăn từ thịt dê 21 150                   

45
Nhà hàng Tuần Lộc Thôn 11, xã Kim Phú Lâm Hùng Dũng 0974452895 Các món ăn từ thịt ngựa 12 100                   

46
Lẩu lòng cầu Thôn Thượng Tổ 4, phường Nông Tiến Phùng Thị Tâm 0967384699

Lòng lợn
8 80

47
Thịt chó Tưởng nhớ Tổ 4, phường Nông Tiến Kiều Văn Tưởng 0368955371

Thịt chó các món
9 90

48
Nhà khách Minh Thanh Tổ 4,  phường Nông Tiến Nguyễn Văn Hiếu 0979729998

Gà, cá, bò, lợn
55 550

49
Quán dê Hùng Lợi Tổ 3,  phường Nông Tiến Nguyễn Thảo Hằng 0369334889

Thịt dê các món
12 120

50
Thịt chó Mạnh Hải Tổ 10,  phường Nông Tiến Phạm Quang Hiệp 0982517508

Thịt chó các món
20 200

51
Thịt chó Gốc Mít Tổ 1,  phường Nông Tiến Nguyễn Thị Huệ 0914284165

Thịt chó các món
15 150

52
Nhà hàng Thủy Hồng Tổ 8,  phường Nông Tiến Khổng Doãn Thủy 0972622681

Thịt dê các món
20 200

53
Nhà hàng Nguyên Vượng Tổ 5, phường Nông Tiến Nguyễn Việt Hưng 0888923334

Gà, cá, bò, lợn
15 150

54
Nhà hàng Trung Định Tổ 11, phường Nông Tiến Phan Trung Định 0866892718

Gà, cá, bò, lợn
20 200



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Họ và tên chủ, 

đại diện cơ sở
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55
Nhà hàng Hưng Hoàng Thôn 4, xã Lưỡng Vượng Đỗ Văn Hưng 0962929891 Các món tổng hợp 24                    288 

56
Nhà hàng Thủy mộc quán Thôn 3, xã Lưỡng Vượng Phan Văn Hùng 0365795226 Các món lẩu 15                    180 

57
Nhà hàng Bình Oanh Thôn 4, xã Lưỡng Vượng Đoàn Thị Oanh 0973518896 Các món ăn từ thịt dê 15 180

58
Nhà hàng Minh Xuân Thôn 3, xã Lưỡng Vượng Nguyễn Thị Xuân 01253290754 Các món ăn từ thịt gà, cá 30 360

59
Nhà hàng Dê số 8 Thôn 8, xã Lưỡng Vượng Trần Bích Chung 0978758226 Các món ăn từ thịt dê 10 120

60
Nhà hàng Thái rắn Thôn 8, xã Lưỡng Vượng Trần Văn Thái 0398667382 Các món ăn từ thịt rắn 15 180

61

Nhà hàng Gốc Tếch

Huyền Minh Tổ 6, phường Minh Xuân Nguyễn Thu Huyền 0975 747 865
Cá, gà, lẩu các món 15 500

62 Nhà hàng Ba Chữ Lồng Tổ 7, phường Minh Xuân Dương Thị Dính 0273 811 666
Cá, gà, lẩu các món 35 500

63 Nhà hàng Ngọc Văn Tổ 15, phường Minh Xuân Nguyễn Ngọc Tiến 0912 477 290
Các món ăn từ cá 20 200

64 Nhà hàng Hẻm Quán Tổ 9, phường Minh Xuân Hoàng Thị Mai Phương 0908 825 665
Cá, gà, lẩu các món 25 60

65 Nhà hàng Dũng Thuỷ Tổ 6, phường Minh Xuân Nguyễn Văn Dũng
0913 199 191 Dê, các món gà, lẩu 30 240

66 Nhà hàng Bò tơ Tổ 8, phường Minh Xuân Trần Thị Thu Hiền 0915 475 642
Các món ăn từ thịt bò 25 48

67 Nhà hàng Mộc Tổ 6, phường Minh Xuân Phạm Hương Giang 0945802929
Cá, gà, lẩu các món 20 500

68 Nhà hàng Chang's Tổ 2, phường Minh Xuân Hà Hoàng Quý 0372071993
Cá, gà, lẩu các món 30 500

69 Nhà hàng Thành Tín Tổ 17, phường Minh Xuân Phạm Thúy Linh 0333770088
Cá, gà, lẩu các món 30 500

70 Nhà hàng Thái Thịnh Tổ 6, phường Minh Xuân
02073 811 666 Cá, gà, lẩu hải sản các món 20 160

71 Nhà hàng Vua gà Tổ 9, phường Minh Xuân Dương Xuân Phúc
0989754682 Các món ăn từ thịt gà 25 160

72 Nhà hàng Ốc Ngọc Hương Tổ 9, phường Minh Xuân Tô Hồng Ngọc
0916808783 Hải sản, ốc 25 120

73 Nhà hàng Leng keng Tổ 10, phường Minh Xuân Lê Giang Long
0333246888 Lẩu các món 20 140



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Họ và tên chủ, 

đại diện cơ sở
Điện thoại Các món ăn, uống chính

 Số 

bàn ăn 

 Lƣợng khách 

có thể 

phục vụ/ngày 

Ghi chú

74 Nhà hàng Trâu Kinh Bắc Tổ 11, phường Minh Xuân Nguyễn Tiến Thành
0789865858 Các món ăn từ thịt trâu 18 210

75 Nhà hàng Gốc đa Xóm 3, xã Tràng Đà Cao Thế Lực 0986 833487 Các món ăn bình dân 12 100                   

76 Nhà hàng Vân Tuấn Xóm 2, xã Tràng Đà Vũ Thị Nga 0976 394137 Các món ăn bình dân 10 100                   

77
Nhà hàng Bình Dương Thôn Phú An, xã Thái Long Phạm Văn Sinh 0915159766

Gà đồi luộc, gà chiên, cá bống 

chiên, chim sẻ chiên, tái dê, dê 
28 200

78
Nhà hàng Hải béo Thôn Phú An, xã Thái Long Nông Văn Hải 0913050943

Gà đồi luộc, cá chiên giòn, thịt 

lợn nướng, tái dê, trâu bò sào
14 90

79
Nhà hàng Đức Khang  Thôn Đồng Mon, xã Thái Long Lý Văn Đức 0974376223

Gà đồi luộc, gà chiên, chim sẻ, 

hét, chim bồ câu chiên, tái dê, 
19 135

80
Nhà hàng Hùng Huệ  Thôn Đồng Mon, xã Thái Long Phạm Thị Huệ 0982462094

Gà đồi luộc, cá chiên giòn, 

ngan Sào xả ớt, tái dê, dê 
14 100

81
Nhà hàng Chất Lượng Tổ 7, phường Tân Hà Vũ Văn Lượng 0917824765 Các món ăn từ thịt chó 20 100

82
Nhà hàng Dê núi (Đức Hạnh) Tổ 7, phường Tân Hà Vũ Đức Hạnh 0915159815 Các món ăn từ thịt dê 20 150

83
Nhà hàng Hòa Vịt Tổ 14, phường Tân Hà Đinh Xuân Hòa 0914597936 Các món ăn từ thịt vịt 28 200

84
Nhà hàng Dân Tộc Quán Tổ 16, phường Tân Hà Hà Thị Vân 01663000732 Các món ăn tổng hợp 27 120

85
Nhà hàng Quán Dê Tổ 17, phường Tân Hà Trần Thị Thúy Hằng 0273810346 Các món ăn từ thịt dê 20 100

86
Nhà hàng Xuân Chuyên Tổ 17, phường Tân Hà Nguyễn Văn Xuân 0914287863 Các món ăn từ thịt ngựa 20 230

87
Nhà hàng Hoa Viên Tổ 17, phường Tân Hà Lục Xuân Út 0333770088 Các món ăn tổng hợp 40 400

88
Nhà hàng Huy Cá Tổ 15, phường Phan Thiết Trần Quốc Hưng 0968944999 Cá 10 150

89
Nhà hàng Ngỗng Tây Bắc Tổ 15, phường Phan Thiết Phùng Đức Tiến 0368686309 Ngỗng 25 60

90
Nhà hàng Dê Thanh Tâm Tổ 15, phường Phan Thiết Nguyễn Nữ Hồng Nhung 0982834834 Dê 10 60

91
Nhà hàng Cường Sâm Tổ 11, phường Phan Thiết Nguyễn Thu Hiền 0904022933 Các loại 10 120

92
Nhà hàng Dê phố Tổ 17, phường Phan Thiết Nguyễn Thị Quyên 0918906266 Dê 20 48



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Họ và tên chủ, 

đại diện cơ sở
Điện thoại Các món ăn, uống chính

 Số 

bàn ăn 

 Lƣợng khách 

có thể 

phục vụ/ngày 

Ghi chú

93
Nhà hàng Thủy Vịt Tổ 15, phường Phan Thiết Nguyễn Xuân Thủy 0977658736 Vịt 8 90

94
Nhà hàng Thịt chó Thái Công Tổ 14, phường Phan Thiết Nguyễn Viết Thái 0945604414 Chó 15 180

95
Nhà hàng Mai Phương quán Tổ 9, phường Phan Thiết Cao Minh Tú 0273816277 Các loại 30 60

96
Nhà hàng Thắng Cố ngựa Tổ 7, phường Phan Thiết Nguyễn Thị Thu Hà 0963453106 Ngựa 10 90

97
Nhà hàng Ẩm thực Việt Tổ 17, phường Phan Thiết Đinh Thị Dung 0944494006 Các loại 15 300

98
Nhà hàng Ẩm thực Việt (Dê) Tổ 10, phường Phan Thiết Vũ Đức Trọng 0944494006 Dê 50 120

99
Nhà hàng Nam Nga Tổ 15, phường Phan Thiết Trần Thị Hằng Nga 01238672259 Gà 20 306

100
Nhà hàng Lẩu nấm Tổ 13, phường Phan Thiết Lê Minh 0983718519 Lẩu 60 72

101
Nhà hàng Ngỗng Tây Bắc 2 Tổ 10, phường Phan Thiết Phùng Văn Tùng 0974937866 Ngỗng 12 60

102
Nhà hàng An Huy Tổ 15, phường Phan Thiết Cá kèo, lẫu hải sản 10 24

103
Nhà hàng Sơn Kê Quán Tổ 1, phường Phan Thiết Nguyễn Văn Tuyên Gà+ Hải sản 4 60

104
Nhà hàng Góc Phố Tổ 12, phường Phan Thiết Thập cẩm 10 180

105
Nhà hàng Cường Vịt Tổ 12, phường Phan Thiết Vịt 30 84

106
Nhà hàng Làng Chài Tổ 12, phường Phan Thiết Hải Sản 14 132

107
Nhà hàng Mạch Hoạch II Tổ 13, phường Phan Thiết Gà 22 72

108 Nhà hàng Quý Mão Tổ 5, phường Mỹ Lâm Nguyễn Đình Quý 0273875238

 Các món ăn truyền thống của 

địa phương 30                    360 

109 Nhà hàng Bắc Thủy Tổ 5, phường Mỹ Lâm Bùi Việt Bắc 0974578732

 Các món ăn truyền thống của 

địa phương 20                    240 

110 Nhà hàng Ngọc Hà (Spa 2) Tổ 6, phường Mỹ Lâm Ngô Vũ Mạnh Hà 0272211018

 Các món ăn truyền thống của 

địa phương 25                    300 

111 Nhà hàng Bếp Nam Tổ 5, phường Mỹ Lâm Lương Văn Thái 0985568794

 Các món ăn truyền thống của 

địa phương 15                    180 



STT Tên cơ sở Địa chỉ
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112 Nhà hàng Quán Lá Tổ 7, phường Mỹ Lâm Nguyễn Văn Quang 0979400602

 Các món ăn truyền thống của 

địa phương 40                    480 

113 Nhà hàng Huyền Nam Tổ 4, phường Mỹ Lâm Nguyễn Thị Huyên 0825195222 Các món ăn bình dân 6                      72 

114 Nhà hàng Tùng Bách Quán Tổ 4, phường Mỹ Lâm Đinh Đức Thiện 0978129680 Các món ăn bình dân 8                      96 

115 Nhà hàng Trung Hoài Tổ 8, phường Mỹ Lâm Trần Xuân Trung 0975192555 Các món ăn bình dân 10                    120 

116 Nhà hàng Trung Hoài Tổ 8, phường Mỹ Lâm Trần Xuân Trung 0975192555 Các món ăn bình dân 10

II Giải khát
509 3.348                

1 Moon coffe Tổ 10, phường Hưng Thành Trần Thị Hương 0934603242 Caffe, nước 15                      90 

2 Bia Cầu Chả Tổ 1, phường Hưng Thành Nguyễn Thu Hồng  0988100442 Bia hơi 40                    240 

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh Tổ dân phố 06 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0984391899 Cà phê , sinh tố 10                      70 

4 Phạm Thị Ngọc Điệp Tổ dân phố 06 Phạm Thị Ngọc Điệp 0984281122 Cà phê juice VaLeTino 7                      50 

5 Café Núi Tổ 5, phường Nông Tiến Phạm Thanh Tâm 0911232665 Cà phê 10                      80 

6 Quán bia Sâu Béo Tổ 7, phường Nông Tiến Phạm Thị Thúy 0963094774 Bia hơi 13                    130 

7 Cà phê Anh Quân Xóm 7, xã Tràng Đà Trần Thị Nguyệt 0985 810 572 Cà phê, nước giải khát 6                    100 

8 Quán bia 87 Tổ 1, phường Tân Quang 0769887887 40                    320 

9 Quán Cà phê Linh Dương Tổ 2, phường Tân Quang 0762481860 8                      48 

10 Quán Cà phê Mai Trang Tổ 2, phường Tân Quang 0386832601 10                      60 

11 Quán Miru Tea Tổ 2, phường Tân Quang 0359326225 8                      48 

12 Quán café Anh Thơ Tổ 2, phường Tân Quang 0912453673 7                      42 

13 Quán Bia Hiếu Béo Tổ 9, phường Tân Quang 0823286789 30                    240 

14 Quán Bia Phương Hùng Tổ 9, phường Tân Quang 0368041573 6                      36 

15 Quán Bia Thu Hà Tổ 10, phường Tân Quang 0839052689 10                      60 

16 Quán Cà phê BOLERO Tổ 11, phường Tân Quang 0983899479 15                      90 



STT Tên cơ sở Địa chỉ
Họ và tên chủ, 

đại diện cơ sở
Điện thoại Các món ăn, uống chính

 Số 

bàn ăn 

 Lƣợng khách 

có thể 

phục vụ/ngày 

Ghi chú

17 Quán Cà phê YÊU Tổ 11, phường Tân Quang 0886555678 7                      42 

18 Quán ROSIER Tổ 11, phường Tân Quang 0985100988 10                      60 

19 Quán  Nam Linh Tổ 11, phường Tân Quang 0973518558 8                      48 

20 Quán Bụi café Tổ 11, phường Tân Quang 0362728666 15                      90 

21 Quán Trà Chanh Tổ 11, phường Tân Quang 0389321995 20                      60 

22 Quán Cà phê Lâm Tổ 12, phường Tân Quang 0967319939 10                      60 

23 Quán Cà phê Đắng Tổ 12, phường Tân Quang 0388467526 8                      48 

24 Quán Cà phê lounge Tổ 12, phường Tân Quang 0972080999 8                      48 

25 Quán Chà sữa Điệp Hương Tổ 12, phường Tân Quang 0948835888 15                      90 

26 Quán LIKAE Tổ 16, phường Tân Quang 0383555666 30                    180 

27 Quán Bia Hà nội Tổ 17, phường Tân Quang 0987535688 15                      90 

28 Quán STREET GOODS Tổ 17, phường Tân Quang 0972184262 10                      60 

29 Quán Bia A&B Tổ 17, phường Tân Quang 0869339995 20                    180 

30 Quán Cà phê Phương Tổ 17, phường Tân Quang 0869098585 10                      60 

31 Quán Cà phê Sò Tổ 17, phường Tân Quang 0911972888 15                      90 

32 Quán Bia TIGE Tổ 17, phường Tân Quang 0396544600 15                      90 

33 Quán Dạ Khúc Tổ 17, phường Tân Quang 0986432948 10                      60 

34 Quán cà fe,trà Tổ 17, phường Tân Quang 0982084087 10                      60 

35 Quán cà pê xó bếp Tổ 17, phường Tân Quang 0986625552 10                      60 

36 Quán Cà phê Đắng Tổ 17, phường Tân Quang 0888461978 10                      60 

37 Quán cà fe phố Tổ 17, phường Tân Quang 0868446229 10                      60 

38 Quán cà fe Chum Tổ 17, phường Tân Quang 8                      48 


